
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 57 9026 UBT (T) 8 cm

7 2 41 2022 ULNMTC ở BT(T)

7 3 28 1001 UBT(T) 15cm/VMC

8 4 47 1001 K NMTC giai đoạn II

8 5 43 2002 UBT 2 bên   

8 6 33 ĐT UBT to dạng LNMTC

9 7 47 1011 UXTC 16 tuần

9 8 30 1001 T/d polype BTC

9 9 29 1011 UBT (P) 6 cm/VMC

11 10 45 2002 UBT(T) 12cm

11 11 39 2002 UBT (T) 6 cm

11 12 22 0000 VS I + T/d UBT(T)

2 13 39 1001 UBT (P) 10 cm

2 14 24 0000 UBT (T) 6 cm

2 15 21 0000 UBT (P) 7 cm

16 22 1001 UBT (T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 55 3013 LNMTC trong cơ 

7 2 37 1011 T/d ứ dịch TV(P); CĐ khác: UBT(P)

7 3 33 1021 UBT (P) 9 cm/VMC

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI
BỆNH VIỆN TỪ DŨ

BS KHOA NS + MINH ĐỨC + M.PHƯƠNG.TT

BS KHOA NS + H.NHẬT + XÀ MẠCH.TT

H. PHƯƠNG + TR BÍCH 2 + VĂN HIỀN.TT

TR BÍCH 2 + VĂN HIỀN.TT

H. PHƯƠNG + TR BÍCH 2 + VĂN HIỀN.TT

THANH THÚY + THÚY NGA.TT + TUYẾT TRINH 

THANH THÚY + TUYẾT TRINH + THÚY NGA.TT

THIÊNTHANH + HIỀN.CĐT + TIẾN CÔNG.TT

THIÊNTHANH + HIỀN.CĐT + TIẾN CÔNG.TT

THIÊNTHANH + HIỀN.CĐT + TIẾN CÔNG.TT

DỰ BỊ

LÊ DIỆP + VĂN TIẾN.TT

LÊ DIỆP + VĂN TIẾN.TT

MỸ NGỌC + HỮU DANH + A.THƯ4

MỸ NGỌC + HỮU DANH + A.THƯ4

MỸ NGỌC + A.THƯ4 + HỮU DANH

THANH THÚY + TUYẾT TRINH + THÚY NGA.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + MINH TRÂM + M.DIỄM.TT

BS KHOA NS + THANH UYÊN + THÚY AN.TT

HƯNG + BÍCH TY + T.XUÂN

HƯNG + BÍCH TY + T.XUÂN

HƯNG + T.XUÂN + BÍCH TY 

MỸ NHI + VĂN TIẾN.TT + LÊ DIỆP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS thám sát CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS BTC CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

Từ ngày 14/03/2016 đến ngày 20/03/2016 (Tuần4)

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt rộng TC + 2PP + Nạo hạch chậu 2 bên

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

PHAN THỊ KIM THÙY

BN TNTC

BN TNTC

CIL K' DẾT

TRẦN THỊ MỘNG

HUỲNH THỊ MỸ NGỌC

HÀ THỊ NU

TRẦN THỊ NGỌC XƯƠNG

BÙI THỊ HỒNG NGA

HUỲNH THỊ ĐÔNG XUÂN

HUỲNH THỊ TRÚC MAI

NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN

NGUYỄN THỊ ÚT

PHAN THỊ BẢY

NGUYỄN THỊ KIM TRANG

NGUYỄN THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ KIM YẾN

NGÔ THỊ THANH NHÀN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ SÁNG

TRỊNH THỊ KIM HUÊ

HUỲNH THỊ HUYỀN CHÂU

481

427

911

418

474

SHC

413

KP

439

46UB

465

434

SỞ Y TẾ TPHCM

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

412

416

443

447

PM

Ngày: 14/03/2016 

Ngày: 15/03/2016 

445

613

429

921



8 4 50 2012 K NMTC giai đoạn IB

8 5 67 4014 K NMTC giai đoạn IA

8 6 24 ĐT KBT/đã NS cắt UBT

9 7 44 2002 UBT 2 bên + Sa BQ độ 2

9 8 34 1001 U bì BT(T) + T/d LNM trong cơ TC

9 9 62 3003 UBT (P) 6 cm

11 10 50 3013 UBT (P) 7 cm

11 11 42 0000 UBT 2b; T/d LNMTC dính, VMC/VS 1

11 12 34 0000 T/d UBT(P) nghi LNMTC/VS I

2 13 43 1021 UBT (P) 8 cm

2 14 26 0000 UBT (T) 6 cm

2 15 23 1011 UBT (P) 4 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 63 0020 CIN 3 đã k/chóp

7 2 57 3011 UBT(T)/tiền căn K vú

7 3 33 0000 UXTC/VS 1

8 4 65 2002 K NMTC giai đoạn IA/Cao HA

8 5 49 2002 UBT(P) + NXTC

8 6 22 ĐT LNMTC ở BT 2 bên/dính

9 7 56 5025 CIN 3 đã k/chóp

9 8 25 0000 LNMTCBT 2 bên/Dính

9 9 31 0000
VS I + Vô kinh thứ phát; T/d dính 

BTC 

9 0 + BT đa nang

11 10 54 3023 UBT (T) 7 cm

11 11 37 2052 LNMTC ở BT(T)

11 12 34 1011 UBT (T) 6 cm/VMC

2 13 32 1011 VS II/ Tắc ODT(P)

2 14 29 0000 UBT 10 cm

TH.HOÀNG.BM + DIỆU NGA + TRÚC MAI.TT

TH.HOÀNG.BM + DIỆU NGA + TRÚC MAI.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + BÍCH PHƯỢNG.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + BÍCH PHƯỢNG.TT

K.HOÀNG + MẬN

TR.THẢO + QUANG.BM + ĐỨC NHÃ.TT

TR.THẢO + QUANG.BM + ĐỨC NHÃ.TT

QUANG.BM + ĐỨC NHÃ.TT

TH.HOÀNG.BM + DIỆU NGA + TRÚC MAI.TT

BS KHOA NS + VÕ + THU HUYỀN.TT

PHAN NGA + Đ.THẢO + A.TUẤN.TT

PHAN NGA + Đ.THẢO + A.TUẤN.TT

PHAN NGA + Đ.THẢO + A.TUẤN.TT

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + MẬN

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + MẬN

PHẠM TÀI + KIM HÀO + CÔNG ĐỊNH.TT

PHẠM TÀI + KIM HÀO + CÔNG ĐỊNH.TT

YẾN OANH + MỸ THANH + NGỌC BÍCH.TT

YẾN OANH + MỸ THANH + NGỌC BÍCH.TT

YẾN OANH + NGỌC BÍCH.TT + MỸ THANH 

BS KHOA NS + MỸ GÁI + QUỐC BẢN.TT

THỐNG + ANH TUẤN + P.CHI.TT

THỐNG + ANH TUẤN + P.CHI.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + NHẬT LỆ

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + NHẬT LỆ

V.THÀNH + NHẬT LỆ + MỸ HẠNH 2 

PHẠM TÀI + KIM HÀO + CÔNG ĐỊNH.TT

THỐNG + N.QUANG + P.CHI.TT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng, Bóc UXTC, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u + cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + nạo hạch chậu 2 

bên

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS t/sát + Cắt PP(P) + MNL + Sinh thiết PM

NGUYỄN THỊ NĂM

NGUYỄN THỊ MINH HOA

PHẠM HỒNG MAI THY

NGUYỄN THỊ THƠM

TRẦN THỊ BÉ THÙY TRANG

VĂN THỊ NGUYÊN

TRẦN THỊ THÙY TRANG

DƯƠNG THỊ ĐÀO

TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO

PHẠM THỊ THU VÂN

BN TNTC

BN TNTC

QUAN DIỆU CHÂU

VÕ THỊ HỒNG YẾN

DIỆP THỊ KIM HOÀNG

LÝ TỐ NỮ

NGUYỄN THỊ XINH

HUỲNH THỊ KIM LOAN

CAO THỊ MAI

ĐÀO THỊ KIM CHUNG

BÙI NHẬT PHƯƠNG THANH

NGUYỄN THỊ MINH THƯ

TẠ THỊ THU THỦY

PHẠM THỊ LIỄU

LÊ THỊ KIM THANH

ĐINH THỊ KIM LAN

NGUYỄN THỊ YẾN

THÔI NGỌC HƯƠNG

491

486

456

879

480

92UB

722

448

86UB

878

877

476

87UB

170

466

472

482

423

467

469

483

KP

57UB

UBPK

368

440

Thứ: TƯ 

Ngày: 16/03/2016 



2 15 25 2002 UBT 8 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 61 3003 K CTC tại chổ dạng tuyến đã k/chóp

7 2 30 1001 UBT (T) 7 cm/VMC

7 3 25 ĐT LNMTC ở BT(T) 7 cm

8 4 54 2012 CIN 3 đã k/chóp

8 5 53 2001 TSPTĐHNMTC

8 6 34 2022 UBT (T) 6 cm dạng LNMTC

9 7 53 4003 CIN 3 đã k/chóp

9 8 44 2012 UBT (P) 10 cm + ứ dịch TV(T)

9 9 30 2022 UBT (T) 5 cm

11 10 53 5015 UBT (T) 5 cm/VMC Cắt TC

11 11 48 2022 CIN 3 đã k/chóp

11 12 39 2022 UBT (T) 8 cm

2 13 44 2012 UBT (P) 6 cm

2 14 37 2022 UBT (P) 6 cm

2 15 26 0010 UBT (P) 6 cm

16 34 ĐT UBT (T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 68 4023 UBT (P) 5 cm

7 2 40 3003 CIN 3 đã k/chóp bờ PT

7 3 49 2002 UBT(T) 12cm

8 4 48 0000
UXTC 12 tuần gây biến dạng lòng 

TC

8 5 40 2002 UBT (P) 9 cm/VMC 2 lần

8 6 40 1021 UBT 2 bên  

9 7 34 2032 K CTC tại chổ dạng tuyến đã k/chóp

N.QUANG + VĂN HIỀN.TT

H.THẮM + THÚY PHƯỢNG + K.LIÊN

BS KHOA NS + ANH THƯ 5 + THỊ HƯƠNG.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + ĐÔNG HẰNG.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + ĐÔNG HẰNG.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + ĐÔNG HẰNG.TT

N.QUANG + DIỆU HIỀN + VĂN HIỀN.TT

N.QUANG + DIỆU HIỀN + VĂN HIỀN.TT

D.MINH + TỐ NHƯ + DUY THƯ.TT

HOÀI THƯ + MINH TÂN + THÙY ANH.TT

HOÀI THƯ + MINH TÂN + THÙY ANH.TT

HOÀI THƯ + MINH TÂN + THÙY ANH.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + PHƯƠNG ANH + VĂN MẠNH.TT

T.NGỌC + THANH THẢO

ĐỖ HIẾU + HUY.BM + B.QUY.NT

ĐỖ HIẾU + HUY.BM + B.QUY.NT

ĐỖ HIẾU + HUY.BM + B.QUY.NT

D.MINH + TỐ NHƯ + DUY THƯ.TT

D.MINH + TỐ NHƯ + DUY THƯ.TT

BS KHOA NS + BÌNH THÀNH + BÍCH PHƯỢNG.TT

LÊ DIỆP + VY.YD + NGỌC DƯƠNG.TT

LÊ DIỆP + VY.YD + NGỌC DƯƠNG.TT

LÊ DIỆP + VY.YD + NGỌC DƯƠNG.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

ÁI THỤY + MINH NGỌC + BÍCH PHƯỢNG.TT

BS KHOA NS + ĐẠT NGUYÊN + TRÚC MAI.TT

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP(P) + TV(T)

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt 2PP, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

DƯƠNG THỊ CÚC

DƯƠNG MỸ CHI

ĐỖ THỊ HUYỀN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THU THỦY

LÊ THỊ KIM LINH

HUỲNH THỊ LỆ CHI

NGUYỄN NGỌC ĐẸP

KIỀU THỊ KIM LOAN

ĐOÀN THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ MÀU

NGUYỄN THỊ MINH TRANG

NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN

ĐƯỜNG THỦY YẾN

HỒ THỊ THU

TRẦN THỊ THANH TÂM

HUỲNH THỊ ẨN

NGUYỄN THỊ HỒNG

NGÔ NGỌC BIẾT

ĐOÀN THỊ TÌNH

BN TNTC

BN TNTC

ĐÀO THỊ TUYẾT MAI

DƯƠNG MINH THÙY NHIÊN

TRẦN THỊ TRINH

NGUYỄN THỊ THU THẮM

BÙI THỊ THU HỒNG

437

130

510

102UB

789

430

84UB

831

882

96UB

778

900

859

654

89UB

756

847

90UB

824

881

487

94UB

792

788

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 17/03/2016 

Ngày: 18/03/2016 



9 8 40 2012
UBT (T) 6 cm; CĐ khác: ứ dịch 

TV(T)

9 9 34 1001 UBT 2 bên/VS II

11 10 56 2002 UBT (P) 6 cm

11 11 32 0010 UBT (P) 7 cm

11 12 17 ĐT UBT (T) 7 cm

2 13 46 2002 UBT (T) 8 cm

2 14 44 3023 UBT (P) 8 cm

2 15 21 ĐT UBT (P) 5 cm

ĐIỀN + THANH LOAN + THANH HÀ.TT

K.CHI.PNT + THU + KIM THANH.TT

K.CHI.PNT + THU + KIM THANH.TT

K.CHI.PNT + THU + KIM THANH.TT

H.THẮM + THÚY PHƯỢNG + K.LIÊN

H.THẮM + K.LIÊN + THÚY PHƯỢNG 

ĐIỀN + THANH LOAN + THANH HÀ.TT

ĐIỀN + THANH LOAN + THANH HÀ.TT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 10 tháng 3 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

LÊ KIM ĐẬM

LÊ THỊ HOÀNG DUNG

TRẦN KIM DUNG

NGUYỄN THỊ THÁI PHÁT

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

THÁI THỊ MINH KHIÊM

TRẦN THỊ BỐN508

499

505

513

517

520

506

500


